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TÓM TẮT 

Trên cơ sở tổng quan các vấn đề lý luận và thực tiễn, bài viết góp phần luận giải và phát triển cơ sở lý luận về 

nghiên cứu hành vi thải loại sản phẩm may mặc, đặt trong bối cảnh các vấn đề thực tiễn về chủ đề này trên thế giới 

và tại Việt Nam. Bài viết đã tổng hợp và phát triển năm cách thức thải loại sản phẩm may mặc, gồm: tái sử dụng trực 

tiếp; tái sử dụng gián tiếp; cất đi; để vào điểm tập kết để tái chế; vứt bỏ như rác thải sinh hoạt. Căn cứ vào đặc điểm 

của sản phẩm may mặc, đặc điểm của cá nhân sở hữu sản phẩm và các lý do khác, người tiêu dùng có thể cân 

nhắc lựa chọn giữa năm phương án trên, để hành vi thải loại quần áo cũ có ý nghĩa hơn. Mô hình lý thuyết hành vi 

có kế hoạch mở rộng được sử dụng để xây dụng khung phân tích hành vi thải loại sản phẩm may mặc làm cơ sở 

cho các nghiên cứu thực nghiệm tiếp theo.  

Từ khoá: Hành vi, thải loại, may mặc.  

Clothing Disposal Behavior: A Review of Theoretical and Practical Issues 

ABSTRACT 

Based on an overview of theoretical and practical issues, the article contributed to explaining and developing the 

theoretical basis for clothing disposal behavior in the context of practical issues in the world and in Vietnam. The 

article had synthesized and developed five ways of clothing disposal, including: direct reuse, indirect reuse, storage, 

collection point for recycling, and disposal as household waste. Based on the characteristics of the apparel products, 

the characteristics of the individual owning the products and other reasons, consumers can consider choosing among 

the five above options, so that their used clothing disposal behavior might be more meaningful. The extended of the 

theory of planned behavior model was used to develop a theoretical model of the clothing disposal behavior.  

Keywords: Behavior, disposal, clothing products. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tiêu dùng sân phèm may mặc (SPMM) vĂa 

là nhu cæu thiết yếu vĂa phân ánh cá tính và 

phong cách cþa con ngāĈi. Ngành dệt, may đòng 

góp quan trõng vào nền kinh tế toàn cæu (Ellen 

MacArthur Foundation, 2017; Hole & Hole, 

2018). Theo Bû Lao đûng Hoa Kỳ, chi tiêu cho 

nhóm ngành may mặc và dðch vĀ nëm 2023 đät 

2,64% trong cć cçu chi tiêu cþa ngāĈi tiêu dùng 

täi quøc gia này (Meyers & cs., 2024) và có xu 

hāĉng tëng, gòp phæn thýc đèy tëng trāĊng 

kinh tế. Tuy nhiên, dệt, may läi thuûc nhóm 

nhąng ngành công nghiệp gây ô nhiễm nhçt 

trên thế giĉi do sĄ dĀng nhiều hóa chçt, thuøc 

tèy, phèm màu và thâi loäi sân phèm sau sĄ 

dĀng ra möi trāĈng (Brewer, 2019; Gwozdz & 

cs., 2017; Hassan & cs., 2022; Hole & Hole, 

2018), gây tùn häi đặc biệt nghiêm trõng đến 

môi trāĈng và xã hûi (Kim & Damhost, 1998). 

Trong hai thêp kỷ qua, ngành dệt, may đã tëng 

gçp đöi sân lāợng, đ÷ng thĈi măc tiêu thĀ hàng 

dệt, may trung bình múi nëm trên toàn cæu 

cÿng tëng gæn gçp đöi, tĂ 7 lên 13 kg/ngāĈi 
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(Shirvanimoghaddam & cs., 2020). Mût trong 

nhąng nguyên nhân chính là sĆ phát triển cþa 

xu hāĉng thĈi trang nhanh (Anguelov, 2020). 

ThĈi trang nhanh đāợc hình thành tĂ nhąng 

nëm 2000 (Cachon & Swinney, 2011), đāợc hiểu 

là xu hāĉng sân xuçt và tiêu dùng nhąng sân 

phèm quæn áo có chçt lāợng nguyên liệu đæu 

vào thçp (Patwary & cs., 2022); sân phèm 

thāĈng có tuùi thõ ngín (Kim & cs., 2013); 

nhanh chóng bð lúi thĈi (Niinimaki & Hassi, 

2011); vĉi măc giá phâi chëng và cò thể dễ dàng 

văt bó (Barnes & Lea-Greenwood, 2006). ThĈi 

trang nhanh giýp đćn giân hoá quá trình mua 

sím, thöi thýc ngāĈi tiêu dùng mua sím 

nhiều hćn và dén đến hệ quâ hõ dễ dàng văt bó 

SPMM hćn, gåy tác đûng nghiêm trõng đến môi 

trāĈng (Bernardes & cs., 2019). Do đò, ngāĈi 

tiêu dùng có mût phæn trách nhiệm đøi vĉi 

nhąng ânh hāĊng tiêu cĆc cþa ngành thĈi trang 

tĉi möi trāĈng (Gwozdz & cs., 2017). Vì vêy, 

nghiên cău câi thiện hành vi tiêu dùng SPMM 

theo hāĉng thân thiện vĉi möi trāĈng thĆc sĆ 

rçt cæn thiết, nhìm cít giâm nhu cæu mua sím, 

kéo dài thĈi gian sĄ dĀng quæn áo góp phæn câi 

thiện các vçn đề về möi trāĈng và tiết kiệm chi 

phí. Tuy nhiên, thĈi trang nhanh luôn täo ra 

câm giác cçp bách, thýc đèy tiêu düng thāĈng 

xuyên mût cách câm tính và ngéu hăng 

(Bhardwaj & Fairhurst, 2010; Morea & Gambi, 

2024). Vêy nên, bên cänh việc thĆc hành mua 

sím có trách nhiệm, ngāĈi tiêu dùng có thể câi 

thiện hành vi sau mua, thông qua quá trình 

thâi loäi SPMM (Bernardes & cs., 2019). 

Chþ đề nghiên cău về hành vi thâi loäi 

SPMM đã nhên đāợc sĆ quan tâm cþa nhiều hõc 

giâ trên thế giĉi, điển hình là các công trình cþa 

Shim (1995), Koch & Domina (1999), Joung & 

Park-Poaps (2013), Joung (2014), Norum (2015) 

täi Mỹ; Weber & cs. (2016), Degenstein & cs. 

(2021) täi Canada; Morgan & Birtwistle (2009) 

täi Anh; Bianchi & Birtwistle (2010) täi Úc và 

Scotland, Bianchi & Birtwistle (2012) täi Úc và 

Chile; Zhang & cs. (2020) täi Trung Quøc; 

Fenitra & cs. (2021) täi Indonesia; Yee & cs. 

(2016) täi Malaysia. Ở Việt Nam, nghiên cău về 

lïnh vĆc này còn rçt khiêm tøn (Hoàng Phāćng 

Dung & cs., 2024). Quá trình tùng quan tài liệu 

trong và ngoài nāĉc cho thçy, sø ít nghiên cău 

về hành vi thâi loäi SPMM đāợc thĆc hiện dĆa 

trên phāćng pháp nghiên cău đðnh tính, điển 

hình có công trình cþa Birtwistle & Moore 

(2007); Ha-Brookshire & Hodges (2009). Đøi vĉi 

hāĉng nghiên cău đðnh lāợng, các hõc giâ cć bân 

chî đề cêp đến mût sø phāćng thăc thâi loäi 

SPMM. CĀ thể, Koch & Domina (1999) têp 

trung vào hành vi bán läi, quyên góp, cho tặng 

và sĄ dĀng làm giê lau; Joung & Park-Poaps 

(2013) phân tích hành vi bán läi, quyên góp, tái 

sĄ dĀng, văt bó; công trình cþa Joung (2014) đề 

cêp đến nhiều sĆ lĆa chõn đøi vĉi SPMM hćn so 

vĉi hæu hết các nghiên cău khác, nhā gią läi, 

trao đùi, tái sĄ dĀng, bán läi, cho tặng bän bè, 

để vào điểm têp kết tái chế. Do đò, rçt cæn 

nhąng nghiên cău toàn diện để hoàn thiện 

khung lý thuyết về hành vi thâi loäi SPMM. 

Xuçt phát tĂ nhąng vçn đề nêu trên, bài viết 

têp trung luên giâi cć sĊ lý luên và thĆc tiễn về 

hành vi thâi loäi SPMM và xây dĆng khung 

phân tích cho các nghiên cău thĆc nghiệm tiếp 

theo. Do SPMM có phäm vi tāćng đøi rûng, vì 

vêy khuôn khù cþa nghiên cău này têp trung 

vào nhąng mặt hàng cò xu hāĉng đāợc xuçt 

hiện trong nhiều hćn mût phāćng án thâi loäi, 

bao g÷m quæn áo, đāợc ngāĈi tiêu dùng sĄ dĀng 

trong các hoàn cânh khác nhau, nhā: quæn áo 

mặc Ċ nhà, đi làm, đi hõc, dĆ sĆ kiện theo mùa 

(không tính đến đ÷ lót và các phĀ kiện khác). 

Bài viết sĄ dĀng tiếp cên có tính hệ thøng 

tĂ lý luên đến thĆc tiễn về hành vi thâi loäi 

SPMM. Phāćng pháp tùng quan tài liệu đāợc sĄ 

dĀng nhìm tùng hợp và phân tích các kết quâ 

nghiên cău về hành vi thâi loäi SPMM trên thế 

giĉi và täi Việt Nam. Các dą liệu và thông tin 

đāợc thu thêp tĂ các công trình khoa hõc có liên 

quan, bao g÷m: cć sĊ dą liệu khoa hõc (Google 

Scholar, ScienceDirect, ResearchGate„), báo cáo 

tĂ mût sø tù chăc (Ellen MacArthur, EPA, FTC), 

vĉi ngôn ngą tìm kiếm bìng tiếng Việt và tiếng 

Anh. Các tĂ khoá đāợc sĄ dĀng chþ yếu nhā 

“hành vi thâi loäi”, “sân phèm may mặc”, “thĈi 

trang nhanh”. Bài viết sĄ dĀng phāćng pháp 

nhên diện các yếu tø và phân tích nûi hàm cþa 

chþ đề nghiên cău, nhìm xác đðnh xu hāĉng, 

quan điểm và kết quâ nghiên cău nùi bêt, tĂ đò 
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tìm ra khoâng trøng nghiên cău liên quan đến 

hành vi thâi loäi SPMM. 

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÀNH VI THẢI 

LOẠI SẢN PHẨM MAY MẶC 

2.1. Khái niệm về sản phẩm may mặc và 

hành vi thải loại sản phẩm may mặc 

Xét về mĀc đích ban đæu, SPMM ra đĈi 

nhìm đáp ăng nhu cæu cć bân cþa con ngāĈi để 

bâo vệ bân thån trāĉc sĆ thay đùi cþa thĈi tiết. 

MĊ rûng hćn, SPMM ngày nay cñn trĊ thành 

mût phāćng tiện hąu hiệu giýp ngāĈi mặc thể 

hiện đāợc phong cách cá nhân (Gwozdz & cs., 

2017). Uỷ ban Thāćng mäi Liên bang Hoa Kỳ 

(FTC, 2000) đāa ra khái niệm về SPMM có 

ngu÷n gøc tĂ dệt may “là bçt kỳ bû trang phĀc 

hoàn chînh hoặc vêt phèm quæn áo làm tĂ sân 

phèm dệt, thāĈng đāợc sĄ dĀng để che phþ hoặc 

bâo vệ bçt kỳ bû phên nào trên cć thể, g÷m câ 

tçt, nhāng khöng bao g÷m giày dép, gëng tay, 

mÿ hoặc các vêt dĀng düng riêng để che phþ, 

bâo vệ đæu hoặc tay”. Theo Đặng Thð Kim Thoa 

(2017), SPMM đāợc hiểu là thành quâ cuøi cùng 

cþa ngành may mặc, bao g÷m quæn áo và các 

phĀ kiện đi kèm. 

Hành vi tiêu düng đćn điệu hay phăc täp ít 

nhiều phĀ thuûc vào đặc điểm vñng đĈi cþa sân 

phèm. SPMM mang đến mût trâi nghiệm tiêu 

düng đûc đáo cho ngāĈi tiêu dùng (Ha-Brookshire 

& Hodges, 2009). Thêt vêy, khác vĉi thĆc phèm 

së bð mçt đi khi chýng đāợc sĄ dĀng, SPMM có 

tuùi thõ dài hćn, do đò quá trình tiêu düng cÿng 

đa däng hćn, đặc biệt là giai đoän sau mua. 

Winakor (1969) là mût trong nhąng hõc giâ đæu 

tiên đề cêp đến tiêu düng SPMM, đặt nền móng 

cho nghiên cău về hành vi tiêu dùng SPMM 

(Meacham & cs., 2020). Theo hõc giâ này, tiêu 

dùng SPMM g÷m ba giai đoän: mua; bâo quân, 

sĄ dĀng, cçt trą; thâi loäi. Shim (1995) đýc kết 

ngín gõn thành ba giai đoän: mua; sĄ dĀng và 

thâi loäi SPMM.  

Mặc dù Winakor (1969) là mût trong nhąng 

ngāĈi tiên phong nghiên cău về SPMM và đã đề 

cêp đến giai đoän thâi loäi SPMM, song Jacoby 

& cs. (1977) mĉi thĆc sĆ khĊi đæu cho nhąng 

nghiên cău đûc lêp về hành vi thâi loäi sân 

phèm nòi chung, trong đò cò SPMM sau này. 

Jacoby & cs. (1977) kết luên rìng, hành vi thâi 

loäi sân phèm nói chung gín liền vĉi quyết đðnh 

cþa ngāĈi tiêu dùng khi dĂng sĄ dĀng sân phèm 

vén còn có thể sĄ dĀng đāợc. Xét trong phäm vi 

SPMM, Laitala (2014) nhên đðnh rìng, thâi loäi 

liên quan tĉi việc loäi bó mût SPMM nào đò, cĀ 

thể là việc kết thúc vñng đĈi cþa sân phèm đøi 

vĉi ngāĈi tiêu dùng hiện täi, bçt kể chúng bð văt 

bó hay đāợc tái chế, tái sĄ dĀng.  

TĂ nhąng quan điểm trên, chýng töi đāa ra 

khái niệm về hành vi thâi loäi SPMM, là quá 

trình ngāĈi tiêu dùng cân nhíc lĆa chõn và đāa 

ra quyết đðnh cĀ thể đøi vĉi cách thăc dĂng sĄ 

dĀng nhąng SPMM còn có khâ nëng sĄ dĀng. 

2.2. Nội dung nghiên cứu hành vi thải loại 

sản phẩm may mặc của người tiêu dùng 

2.2.1. Các cách thức thải loại sản phẩm 

may mặc 

Thöng thāĈng, giai đoän thâi loäi xuçt hiện 

khi ngāĈi tiêu düng cò ý đðnh dĂng sĄ dĀng mût 

sân phèm nào đò. Jacoby & cs. (1977) đã khái 

quát cách thăc ngāĈi tiêu dùng thâi loäi sân 

phèm nói chung vĉi ba sĆ lĆa chõn: gią läi, thâi 

loäi vïnh viễn và thâi loäi täm thĈi. NgāĈi tiêu 

dùng có thể (i) gią läi sân phèm bìng cách sĄ 

dĀng nó cho mĀc đích ban đæu, chuyển đùi nó 

cho mĀc đích sĄ dĀng mĉi, hoặc cçt đi (cò thể sĄ 

dĀng sau); (ii) loäi bó vïnh viễn sân phèm thông 

qua việc văt bó, cho tặng, bán läi hoặc trao đùi; 

hoặc (iii) loäi bó sân phèm täm thĈi bìng cách 

cho ngāĈi khác thuê hoặc māợn. 

Riêng đøi vĉi SPMM, các hõc giâ sau này đã 

kế thĂa nghiên cău nền tâng cþa Jacoby & cs. 

(1977) và phát triển đa däng các sĆ lĆa chõn đøi 

vĉi quæn áo đã qua sĄ dĀng. Điển hình nhā: 

Shim (1995) têp trung nghiên cău hành vi tái sĄ 

dĀng, quyên góp, bán läi và văt bó quæn áo cÿ; 

Koch & Domina (1999) đề cêp đến hành vi tái sĄ 

dĀng, cho tặng, quyên góp, bán läi; Birtwistle & 

Moore (2007) tìm hiểu về hành vi cho tặng, 

quyên góp, bán läi, trao đùi, gią läi và văt bó 

quæn áo đã qua sĄ dĀng. Nhąng nghiên cău gæn 

đåy cÿng cò nhiều điểm tāćng đ÷ng, chîng hän 
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nghiên cău cþa Norum (2015) đã làm rô hành vi 

tái sĄ dĀng, cho tặng, quyên góp trĆc tiếp hoặc 

qua nền tâng sø, bán läi và văt bó; hay nghiên 

cău cþa Lai & Chang (2020) đề cêp đến việc tái 

sĄ dĀng, quyên góp, bán läi sân phèm; hoặc Guo 

& Kim (2023) phân tích sâu vào hành vi cho 

tặng, để vào điểm têp kết tái chế và văt bó đøi 

vĉi quæn áo trê em. Nhìn chung, chāa cò nhiều 

cöng trình đāa ra mût băc tranh toàn diện về 

các cách thăc thâi loäi SPMM.  

DĆa trên cách tiếp cên thâi loäi sân phèm 

nói chung cþa Jacoby & cs. (1977) và các phāćng 

thăc thâi loäi SPMM nói riêng, bài viết rút ra 

nëm phāćng thăc chính để xĄ lý SPMM cÿ, bao 

g÷m: (1) tái sĄ dĀng trĆc tiếp (tiếp tĀc sĄ dĀng 

vĉi mĀc đích ban đæu; chuyển đùi cho mĀc đích 

sĄ dĀng mĉi); (2) tái sĄ dĀng gián tiếp (cho tặng 

ngāĈi thân/bän bè; quyên góp cho hoät đûng tĂ 

thiện; bán läi, trao đùi, cho māợn, cho thuê);  

(3) cçt đi (cò thể së dùng hoặc không dùng nąa); 

(4) để vào điểm têp kết để tái chế và (5) văt bó 

nhā rác thâi sinh hoät. Cách phân loäi này nhìm 

nhçn mänh tæm quan trõng cþa cþa việc tái sĄ 

dĀng SPMM đã qua sĄ dĀng, vĉi mĀc đích hän 

chế tøi đa sĆ ânh hāĊng cþa chúng tĉi möi trāĈng, 

đ÷ng thĈi chúng tôi mong muøn gĄi thöng điệp 

phát triển bền vąng tĉi các doanh nghiệp may 

mặc và ngāĈi tiêu dùng täi Việt Nam. 

Nhā vêy, có nhiều sĆ lĆa chõn khác nhau 

đøi vĉi SPMM đã qua sĄ dĀng. Nghiên cău cÿng 

chî ra rìng, ngāĈi tiêu düng thāĈng sĄ dĀng 

nhiều hćn mût cách thăc xĄ lý quæn áo cÿ 

(Shim, 1995). Ngoài nhąng phāćng án đāợc xem 

nhā sĆ lĆa chõn cuøi cùng: cçt đi (tình huøng có 

thể së khöng đāợc sĄ dĀng nąa) và văt bó, các 

phāćng án cñn läi đều thể hiện tính bền vąng 

trong hành vi thâi loäi SPMM. Hành vi thâi loäi 

theo hāĉng thân thiện vĉi möi trāĈng không chî 

giýp kéo dài vñng đĈi cþa sân phèm, đ÷ng thĈi 

nâng cao giá trð cþa tĂng mòn đ÷. 

 

Hình 1. Các cách thức thải loại sản phẩm may mặc 

Sử dụng với mục đích ban đầu 
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Cất đi 

Để vào điểm tập kết để tái chế 
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Chuyển đổi cho mục đích sử dụng mới 

Cho tặng người thân/bạn bè 

 

Quyên góp cho hoạt động từ thiện 

 

Bán lại; trao đổi; cho mượn; cho thuê 

 

Sẽ tiếp tục sử dụng sau 

 

Sẽ không tiếp tục sử dụng nữa 
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Bảng 1. Lý do người tiêu dùng thải loại sản phẩm may mặc 

Lý do 
thải loại SPMM 

Lý do cụ thể Nguồn 

1. Đặc điểm 
của SPMM 

SPMM đã bị hỏng Guo & Kim (2023); Joung (2013) 

SPMM có chất lượng kém Birtwistle & Moore (2007) 

SPMM đã cũ Koch & Domina (1999); Soyer & Dittrich (2021) 

SPMM không còn vừa vặn Guo & Kim (2023); Joung (2013); Koch & Domina (1999); 
Soyer & Dittrich (2021) 

SPMM chỉ được sử dụng một lần duy nhất Birtwistle & Moore (2007) 

SPMM rẻ tiền Birtwistle & Moore (2007) 

SPMM không còn giá trị đặc biệt đối với người 
tiêu dùng 

Ha-Brookshire & Hodges (2009); Joung (2014);  
Lee & cs. (2013) 

2. Đặc điểm 
của người tiêu 
dùng 

Người tiêu dùng không còn muốn giữ món đồ Shim (1995) 

Người tiêu dùng cảm thấy SPMM đã trở nên 
nhàm chán 

Koch & Domina (1999) 

Sự kết nối giữa người tiêu dùng và SPMM Ha-Brookshire & Hodges (2009); Joung (2014);  
Lastovicka & Fernandez (2005); Lee & cs. (2013),  

Cảm giác tội lỗi vì đã mua/vứt bỏ món đồ Birtwistle & Moore (2007); Ha-Brookshire & Hodges (2009); 
Morgan & Birtwistle (2009) 

Người tiêu dùng cần thêm không gian cho  
tủ đồ 

Fenitra & cs. (2021); Ha-Brookshire & Hodges (2009);  
Lee & cs. (2013) 

3. Lý do khác Sự thay đổi của các xu hướng thời trang Birtwistle & Moore (2007); Joung (2013);  
Koch & Domina (1999); Shim (1995) 

 

2.2.2. Lý do người tiêu dùng thải loại sản 

phẩm may mặc 

Đøi vĉi hæu hết các sân phèm, thông 

thāĈng, giai đoän thâi loäi xây ra khi sân phèm 

bð hóng hoặc đã cÿ. Tuy nhiên, qua tùng quan 

cho thçy SPMM vĉi đặc thü luön thay đùi theo 

xu hāĉng thĈi trang, giai đoän thâi loäi diễn  

ra phăc täp hćn vĉi nhiều lý do khác nhau 

(Bâng 1). Theo đò, lý do khiến ngāĈi tiêu dùng 

đi tĉi quyết đðnh dĂng sĄ dĀng mût mòn đ÷ có 

thể xuçt phát tĂ chính sân phèm đò, hoặc do cá 

nhån ngāĈi tiêu dùng, hoặc yếu tø thuûc về 

hoàn cânh. 

(i) Lý do thuûc về đặc điểm cþa SPMM 

Thâi loäi SPMM vì nhąng vçn đề liên quan 

đến đặc điểm sân phèm là mût trong nhąng 

nguyên nhân phù biến nhçt. CĀ thể, ngāĈi tiêu 

dùng dễ dàng nghï tĉi việc dĂng sĄ dĀng nhąng 

chiếc quæn áo đã bð hóng (Guo & Kim, 2023; 

Joung, 2013) hoặc có chçt lāợng kém (Birtwistle 

& Moore, 2007). Đåy là vçn đề liên quan tĉi tính 

thèm mỹ và sĆ thoâi mái khi sĄ dĀng sân phèm 

nên rçt đāợc lāu tåm. Vĉi nhąng mòn đ÷ trông 

đã cÿ (Koch & Domina, 1999; Soyer & Dittrich, 

2021) hoặc không còn vĂa vặn (Guo & Kim, 

2023; Joung, 2013; Koch & Domina, 1999; Soyer 

& Dittrich, 2021) cÿng khiến ngāĈi tiêu dùng 

nghï tĉi việc không nên tiếp tĀc mặc chúng. Đặc 

biệt, đøi vĉi quæn áo trê em, do thĈi gian sĄ 

dĀng ngín, nên khi không còn vĂa vặn, có xu 

hāĉng đāợc mang đi cho tặng, thay vì bð văt bó 

(Guo & Kim, 2023).  

Ngoài ra, việc sĊ hąu nhąng mòn đ÷ chî sĄ 

dĀng cho mût sĆ kiện duy nhçt (Birtwistle & 

Moore, 2007) có thể mang đến câm giác áy náy 

cho ngāĈi tiêu dùng và có thể là lý do thýc đèy 

hõ lĆa chõn cách thăc xĄ lý mòn đ÷ mût cách 

phù hợp hćn. Tuy nhiên, nghiên cău cþa Bye & 

Mckinney (2007) cÿng cho thçy, không ít ngāĈi 

tiêu dùng quyết đðnh gią läi quæn áo mặc dù 

chúng không còn vĂa vặn, vĉi lý do muøn quân 

lý cân nặng và cân nhíc về giá trð cþa nhąng 

mòn đ÷, nhā giá trð đæu tā, giá trð tình câm và 

tính thèm mỹ (Laitala, 2014). 

(ii) Lý do thuûc về đặc điểm cþa ngāĈi  

tiêu dùng 
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Nhąng lý do đến tĂ phía ngāĈi tiêu dùng 

thāĈng phăc täp hćn, đặc biệt là nhąng lý do 

thuûc về yếu tø tåm lý. Dü mòn đ÷ vén còn tøt, 

nhāng nếu ngāĈi tiêu dùng không thĆc sĆ muøn 

gią läi sân phèm (Shim, 1995), vì bçt că lý do 

nào khác, hõ có thể đāa ra quyết đðnh thâi loäi 

chúng. Ngoài ra, nếu bû quæn áo đāợc mặc 

nhiều læn và ngāĈi tiêu dùng có câm giác nhàm 

chán (Koch & Domina, 1999), hõ có thể có suy 

nghï khöng muøn tiếp tĀc mặc chúng nąa. 

Lastovicka & Fernandez (2005), trong nghiên 

cău cþa mình còn nêu ra lý do thiếu sĆ kết nøi 

giąa mòn đ÷ vĉi chþ nhân sĊ hąu chýng, cÿng là 

nguyên nhân khiến mòn đ÷ có thể bð thâi loäi. 
Ngāợc läi, vĉi nhąng bû đ÷ có giá trð tình câm 

cao (Ha-Brookshire & Hodges, 2009; Lee & cs., 

2013), hoặc đćn thuæn chúng có giá trð đøi vĉi 

chþ nhån (Joung, 2014), thāĈng cò xu hāĉng 

đāợc gią läi hoặc tái sĄ dĀng hćn là bð văt bó.  

Đöi khi, vì muøn giâm câm giác tûi lúi, lën 

tën khi đã mua quæn áo nhāng ít sĄ dĀng  

(Ha- Brookshire & Hodges, 2009), ngāĈi tiêu 

dùng có thể nghï đến cách thăc khác nhau để xĄ 

lý chýng. Điều này có thể đćn thuæn chî giúp hõ 

không phâi đøi diện trĆc tiếp vĉi mòn đ÷, hoặc 

có thể xuçt phát tĂ mong muøn kéo dài thĈi 

gian sĄ dĀng hąu ích cþa sân phèm. Ngāợc läi, 

nhąng ngāĈi hiếm khi sĊ hąu sân phèm đít 

tiền, có xu hāĉng gią läi nhąng mòn đ÷ bĊi câm 

giác tûi lúi nếu văt bó chúng (Birtwistle & 

Moore, 2007; Morgan & Birtwistle, 2009). Thêm 

chí, lý do gią läi nhąng bû quæn áo không dùng 

đến có thể xuçt phát bĊi thòi quen hay xu hāĉng 

tích trą cþa ngāĈi tiêu dùng (Joung, 2014). 

Ngoài nhąng lý do liên quan phăc täp đến 

tâm lý cþa ngāĈi tiêu dùng, nguyên nhân hõ 

thâi loäi quæn áo có thể rçt thĆc tế. CĀ thể, hõ 

cæn thêm không gian cho tþ đ÷ (Fenitra & cs., 

2021; Ha-Brookshire & Hodges, 2009; Lee & cs., 

2013). Thöng thāĈng, khi tþ đ÷ trĊ nên rûng rãi 

hćn, ngāĈi tiêu düng cò xu hāĉng tiếp tĀc thĆc 

hiện hành vi mua sân phèm mĉi, song điều này 

không hîn luôn xây ra. Bên cänh đò, nếu thâi 

loäi quæn áo giýp ngāĈi tiêu dùng có thêm mût 

khoân lợi ích kinh tế, hõ cÿng dễ dàng cân nhíc 

tĉi hành vi này hćn. Ví dĀ, khi gặp khò khën về 

tài chính, hoặc vĉi mong muøn tøi đa hoá hiệu 

quâ cþa mòn đ÷ đã mua, ngāĈi tiêu dùng có thể 

bán läi chúng.  

(iii) Lý do khác 

SPMM là sĆ cĀ thể hoá rçt chân thĆc cþa 

các xu hāĉng thĈi trang. SĆ sáng täo, đùi mĉi 

liên tĀc cþa các xu hāĉng thĈi trang (Birtwistle 

& Moore, 2007; Joung, 2013; Koch & Domina, 

1999; Shim, 1995), dễ khiến ngāĈi tiêu düng rći 

vào suy nghï, rìng quæn áo cþa hõ đã trĊ nên lúi 

thĈi. Hõ có thể có mong muøn chäy theo trào lāu 

thĈi trang mĉi. Điều này, kết hợp vĉi không 

gian tþ đ÷ có giĉi hän, hoặc hõ đã sĊ hąu nhiều 

mòn đ÷, së càng thýc đèy hõ tìm cách thăc phù 

hợp để thâi loäi quæn áo đang cò.  

2.3. Yếu tố ảnh hưởng đến hành vi thải loại 

SPMM của người tiêu dùng 

Thâi loäi SPMM tác đûng đáng kể tĉi tình 

träng ô nhiễm möi trāĈng. Để câi thiện và thay 

đùi hành vi này, các cć quan ban ngành, đặc biệt 

là nhąng nhà hoäch đðnh chính sách, cæn hiểu 

rõ các yếu tø ânh hāĊng đến hành vi thâi loäi 

SPMM cþa ngāĈi tiêu dùng. Múi hành vi thâi 

loäi có thể chðu sĆ tác đûng bĊi các yếu tø sau: 

- Thái độ đối với hành vi thải loại SPMM 

Kiến thăc và thái đû là nhąng yếu tø dĆ báo 

tøt về hành vi tiêu dùng bền vąng (Chan, 1999; 

Fraj & Martinez, 2006). CĀ thể đøi vĉi hành vi 

tái chế, Yee & cs. (2016) chî ra rìng, thái đû cþa 

mût ngāĈi đøi vĉi việc thâi loäi quæn áo đòng vai 

trò là yếu tø trung gian cþa hành vi này. Kết 

luên này phù hợp vĉi nghiên cău cþa Sidique & 

cs. (2010) khi nghiên cău về thái đû cþa ngāĈi 

tiêu düng đøi vĉi hành vi tái chế vêt dĀng gia 

đình nòi chung. Theo đò, ngāĈi tiêu düng đāợc 

dĆ đoán thĆc hiện hành vi tái chế nhiều hćn khi 

hõ cò thái đû tích cĆc vĉi hành vi này. Noh 

(2021) cÿng cho thçy, thái đû đøi vĉi hoät đûng 

tái chế/tái sĄ dĀng có ânh hāĊng tích cĆc tĉi ý 

đðnh, tĂ đò tác đûng tĉi hành vi tái chế/tái sĄ 

quæn áo cÿ.  

Tuy nhiên, nghiên cău cþa Ha-Brookshire 

& Hodges (2009) läi kết luên rìng, thái đû đøi 

vĉi hành vi quyên góp ânh hāĊng ít đến ý đðnh 

quyên góp quæn áo cÿ.  
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- Nhận thức về bảo vệ môi trường 

Møi quan tâm về möi trāĈng đāợc đðnh 

nghïa là măc đû quan tâm cþa mût cá nhån đøi 

vĉi các vçn đề về möi trāĈng. Đåy là mût yếu tø 

thuûc về tâm lý, ânh hāĊng đến hành vi thâi 

loäi sân phèm nói chung và quá trình ra quyết 

đðnh cþa ngāĈi tiêu dùng (Cruz-Cardenas & 

Arevalo-Chavez, 2017). Đøi vĉi khía cänh thâi 

loäi SPMM, yếu tø về möi trāĈng thāĈng đāợc 

dĆ đoán cò măc đû ânh hāĊng lĉn. CĀ thể, nếu 

ngāĈi tiêu dùng lo líng về möi trāĈng, së có 

nhiều khâ nëng xĄ lý quæn áo cÿ theo hāĉng 

không gây häi tĉi möi trāĈng (Bianchi & 

Birtwistle, 2012). Nghiên cău cþa Shim (1995) 

cho thçy, thái đû cþa ngāĈi tiêu düng đøi vĉi 

möi trāĈng dĆ đoán đāợc hành vi quyên góp, tái 

sĄ dĀng và văt bó quæn áo cÿ. Tuy nhiên, cÿng 

trong nghiên cău này, thái đû cþa ngāĈi tiêu 

dùng vĉi möi trāĈng läi không có khâ nëng dĆ 

báo hành vi bán läi quæn áo cÿ.  

Mût sø nghiên cău sau này cÿng cho thçy, 

thái đû cþa ngāĈi tiêu düng đøi vĉi möi trāĈng 

ânh hāĊng tích cĆc tĉi ý đðnh quyên góp 

(Fenitra & cs., 2021) và hành vi quyên góp; bán 

läi quæn áo cÿ (Jin & Cui, 2019; Joung & Park-

Poaps, 2013). Trong khi đò, Bianchi & 

Birtwistle (2012) läi không tìm ra sĆ ânh hāĊng 

cþa yếu tø này tĉi hành vi quyên góp quæn áo 

cho các tù chăc tĂ thiện, nhāng läi giâi thích 

đāợc hành vi cho tặng quæn áo cho ngāĈi thân, 

bän bè và hành vi tái chế nói chung.  

- Tình trạng của quần áo 

Cÿng nhā các nhån tø trên, măc đû sĄ dĀng 

quæn áo là mût trong nhąng yếu tø quan trõng 

quyết đðnh phāćng thăc thâi loäi quæn áo cÿ cþa 

ngāĈi tiêu düng. Thöng thāĈng, nhąng mòn đ÷ 

không vĂa vặn nhāng cñn tøt, đāợc mang đi cho, 

tặng, quyên gòp, ngāợc läi, vĉi nhąng sân phèm 

đã bð hóng, thāĈng dễ dàng bð văt bó hćn 

(Degenstein & cs., 2021; Guo & Kim, 2023; 

Laitala, 2014; Norum, 2015). SĆ bùng nù cþa 

thĈi trang nhanh vĉi đặc điểm chçt liệu đæu vào 

kém chçt lāợng càng khiến cho thĆc träng quæn 

áo cÿ bð văt bó ngày mût nhiều, gåy tác đûng 

tiêu cĆc đến möi trāĈng. Trong khi đò, nếu có 

nhên thăc và kiến thăc về các giâi pháp thâi 

loäi quæn áo cÿ, ngāĈi tiêu dùng có thể tái sĄ 

dĀng hoặc tái chế, thay vì văt bó. 

Ngoài ra, đặc điểm nûi täi cþa sân phèm 

(tình träng, kiểu dáng) có ânh hāĊng đến hành 

vi tái sĄ dĀng, tái chế, bán läi và cho tặng ngāĈi 

thân, bän bè (Laitala, 2014).  

- Thói quen tái chế nói chung 

Thói quen tái chế rác thâi nói chung hæu 

nhā ít tác đûng tĉi các hành vi thâi loäi quæn 

áo cÿ. Nghiên cău cþa Shim (1995) cho thçy, 

thói quen tái chế rác thâi chî dĆ đoán đāợc duy 

nhçt hành vi tái sĄ dĀng quæn áo cþa ngāĈi 

tiêu dùng, mût trong bøn hành vi đāợc tác giâ 

nghiên cău. Trong bài báo đāợc công bø bĊi 

Bianchi & Birtwistle (2012), cÿng cho thçy 

hành vi tái chế nói chung không liên quan 

đáng kể đến việc cho tặng quæn áo cÿ cho ngāĈi 

thân, bän bè, nhāng läi có ânh hāĊng tĉi hành 

vi quyên góp quæn áo.  

- Yếu tố nhân khẩu học 

Giĉi tính là mût trong nhąng yếu tø quan 

trõng giâi thích hành vi thâi loäi SPMM. Thêt 

vêy, ną giĉi thāĈng chõn các cách thăc thâi loäi 

thân thiện vĉi möi trāĈng và ít văt bó quæn áo 

cÿ hćn so vĉi nam giĉi (Shim, 1995). Đ÷ng thĈi, 

phĀ ną thāĈng có nhên thăc về möi trāĈng 

mänh më hćn. Cÿng trong nghiên cău này, 

Shim (1995) chî ra rìng, các sinh viên lĉn tuùi 

hćn thāĈng thích quyên góp quæn áo cho các 

hoät đûng thiện nguyện, thay vì văt bó chúng so 

vĉi các sinh viên ít tuùi. Tuùi tác giâi thích đāợc 

hành vi tái chế nói chung và quyên góp quæn áo 

cÿ, song läi không tác đûng tĉi việc tặng läi 

quæn áo cho ngāĈi thân, bän bè (Bianchi & 

Birtwistle, 2012).  

Nghiên cău cþa Guo & Kim (2023) chî ra 

rìng, gia đình cò thu nhêp cao hćn thāĈng có xu 

hāĉng văt bó quæn áo cÿ nhiều hćn. Nhên đðnh 

này khá tāćng đ÷ng vĉi nghiên cău cþa Zhang & 

cs. (2020), kết luên rìng, quæn áo thāĈng có tuùi 

thõ ngín hćn khi thu nhêp tëng lên. Møi bên 

tâm về kinh tế cÿng đāợc khîng đðnh có ânh 

hāĊng tích cĆc tĉi hành vi bán läi quæn áo cÿ 

(Joung & Park-Poaps, 2013). 

- Yếu tố khác 
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Hình 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi thải loại sản phẩm may mặc 

Mût sø nghiên cău đāa ra nhên đðnh rìng, 

hành vi thâi loäi SPMM chðu ânh hāĊng bĊi yếu 

tø nhên thăc về hoät đûng tĂ thiện (Ekstrom & 

Salomonson, 2014), hoặc møi quan tâm về hoät 

đûng tĂ thiện (Joung & Park-Poaps, 2013). 

Thêm chí, măc đû ânh hāĊng cþa yếu tø này còn 

rô hćn yếu tø về möi trāĈng. Yee & cs. (2016) 

trong nghiên cău sau này cÿng đāa ra kết luên 

nhā trên. Ngoài ra, lñng vð tha đāợc phát hiện là 

đûng lĆc chính thýc đèy hoät đûng quyên góp 

quæn áo cþa ngāĈi tiêu dùng (Joung & Park-

Poaps, 2013). 

Đặc biệt đøi vĉi hành vi văt bó quæn áo cÿ, 

đāợc giâi thích khá rõ ràng bĊi yếu tø tiện lợi, 

không tøn nhiều thĈi gian (Ekstrom & 

Salamonson, 2014; Joung & Park-Poaps, 2013). 

SĆ thuên tiện cÿng giâi thích đāợc khoâng trøng 

tĂ ý đðnh đến hành vi quyên góp quæn áo cÿ 

(Ha-Brookshire & Hodges, 2009). Ngāợc läi, yếu 

tø tiện lợi läi không giâi thích đāợc hành vi bán 

läi quæn áo cÿ (Joung & Park-Poaps, 2013).  

Cÿng nhā nhiều hành vi tiêu dùng khác, 

yếu tø chuèn chþ quan (gia đình, bän bè, ngāĈi 

có tæm ânh hāĊng trong xã hûi) có ânh hāĊng tĉi 

thái đû và ý đðnh thĆc hiện hành vi tái sĄ dĀng 

và tái chế quæn áo đã qua sĄ dĀng (Noh, 2021). 

Ngoài ra, mong muøn giâi phóng quæn áo để 

có thêm không gian trong tþ đ÷ và giâm câm 

giác tûi lúi vì đã mua sím cÿng là nhąng yếu  

tø ânh hāĊng đến hành vi quyên góp quæn áo  

(Ha-Brookshire & Hodges, 2009). 

3. CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ HÀNH VI THẢI 

LOẠI SẢN PHẨM MAY MẶC  

NgāĈi tiêu dùng täi nhąng nāĉc phát triển 

quan tâm tĉi möi trāĈng hćn so vĉi täi các quøc 

gia đang phát triển (Jalil & Shaharuddin, 2019), 

Hành vi thải loại SPMM 

Thái độ của người tiêu dùng 

đối với hành vi thải loại SPMM 

Tái sử dụng 

trực tiếp 
Nhận thức  

về bảo vệ môi trường 

Tình trạng của SPMM 

Thói quen tái chế nói chung 

Cất đi 

Để vào điểm tập 

kết để tái chế 

Yếu tố ảnh hưởng  

đến hành vi thải loại SPMM 
Hành vi thải loại SPMM 

Tái sử dụng 

gián tiếp 

Yếu tố nhân khẩu học 

Yếu tố khác 

Vứt bỏ như rác 

thải sinh hoạt 
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trong đò cò Việt Nam. Tuy nhiên, sø liệu thøng 

kê täi Hoa Kỳ, thð trāĈng tiêu thĀ SPMM lĉn 

nhçt thế giĉi (Uniform Market, 2025) cho thçy, 

tỷ lệ rác thâi dệt may (trong đò rác thâi quæn áo 

chiếm khoâng 60-70%) bð chôn lçp lên tĉi hćn 

65%, mût con sø đáng báo đûng đøi vĉi môi 

trāĈng. Nghiên cău 755 sinh viên täi hai trāĈng 

đäi hõc lĉn Ċ Mỹ cÿng cho thçy sĆ quan ngäi khi 

chî trong 3 tháng, trung bình că 4 SPMM, có 1 

mòn đ÷ bð văt bó và đāợc đāa tĉi bãi chôn lçp. 

Trong khi đò, chön lçp thuûc nhòm phāćng án xĄ 

lý cuøi cüng đøi vĉi nhąng sân phèm này. BĊi, 

khoâng 90% lāợng quæn áo bð văt bó có khâ nëng 

đāợc tái sĄ dĀng hoặc tái chế (Moazzem & cs., 

2021). Nghiêm trõng hćn, xu hāĉng mua sím 

tëng kết hợp vĉi tuùi thõ quæn áo ngày càng 

ngín, khiến lāợng chçt thâi toàn cæu së tiếp tĀc 

tëng thêm (Palacios-Mateo & cs., 2021). 

Hoa Kỳ là quøc gia có săc tiêu dùng SPMM 

dén đæu thế giĉi và lāợng chçt thâi tĂ dệt may 

xếp thă hai toàn cæu. Hình 3 cho thçy, Trung 

Quøc và Ấn Đû là hai quøc gia châu Á, gæn Việt 

Nam, cò lāợng rác thâi đo lāĈng đāợc xếp vð trí 

thă nhçt và thă ba tāćng ăng. Sø liệu thøng kê 

không tách cĀ thể rác thâi tĂ SPMM trong tùng 

lāợng rác thâi dệt may, nhāng vén cho thçy sĆ 

nghiêm trõng cþa thói quen thâi loäi kém thân 

thiện vĉi möi trāĈng. 

Täi Việt Nam, dệt may là mût trong nhąng 

ngành trĀ cût cþa nền kinh tế. Trong đò, sân xuçt 

quæn áo chiếm khoâng 70% giá trð sân xuçt cþa 

ngành. Cùng vĉi đò, săc tiêu thĀ hàng dệt may täi 

nāĉc ta tëng trung bình tĂ 10% đến 15% múi nëm 

(Marie Lan Nguyen Leroy & Yên Ba Vu, 2022).  

 Bảng 2. Thống kê tình hình rác thải dệt may tại Hoa Kỳ 

Năm 
Tổng lượng rác thải  
dệt may (triệu tấn) 

Rác thải dệt may được tái chế Rác thải dệt may được đốt Rác thải dệt may bị chôn lấp 

Số lượng 
(triệu tấn) 

Tỷ lệ 
(%) 

Số lượng 
(triệu tấn) 

Tỷ lệ 
(%) 

Số lượng 
(triệu tấn) 

Tỷ lệ 
(%) 

2000 9,48 1,32 13,92 1,88 19,83 6,28 66,25 

2005 11,51 1,83 15,90 2,11 18,33 7,57 65,77 

2010 13,22 2,05 15,51 2,27 17,17 8,90 67,32 

2015 16,06 2,46 13,32 3,06 19,05 10,54 67,63 

2018 17,03 2,51 14,74 3,22 18,91 11,30 66,35 

Nguồn: EPA (2020). 

 

Nguồn: Businesswaste (2024). 

Hình 3. Rác thải ngành dệt may tại một số quốc gia (Đćn vð tính: tçn) 
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Bảng 3. Thời gian phân huỷ của một số loại vải 

 

Thời gian 
phân huỷ 

Các loại vải 

Vải cotton Vải linen Vải bò Vải sợi tre Lụa Len Vải nylon Vải da Vải polyester 

1 tuần - 5 
tháng 

Khoảng 2 
tuần 

10-12 
tháng 

Khoảng hơn 
1 năm 

1-2 
năm 

1-5 
năm 

30-40 
năm 

50-80 
năm 

20-200 năm 

Nguồn: Uniform Market (2025). 

Về khâu xĄ lý chçt thâi, täi Việt Nam, chôn 

lçp là phāćng pháp đāợc sĄ dĀng rûng rãi nhçt, 

chiếm khoâng 71%, riêng Hà Nûi đät tỷ lệ lên tĉi 

88%. Trong khi đò, cò tĉi 80% các bãi chôn lçp täi 

nāĉc ta khöng đâm bâo yêu cæu vệ sinh (Marie 

Lan Nguyen Leroy & Yên Ba Vu, 2022). Mặc dù 

sø liệu trên không bóc tách riêng rác thâi dệt 

may, song vĉi xu hāĉng tëng liên tĀc cþa rác thâi 

dệt may toàn cæu, chúng ta có thể hình dung măc 

đû nghiêm trõng khi phæn lĉn rác thâi đāợc xĄ lý 

mût cách thiếu bền vąng nhā hiện nay. 

SĆ tác đûng cþa rác thâi dệt may nói chung 

tĉi möi trāĈng không chî thể hiện qua lāợng rác 

thâi đāợc thøng kê, mà còn bĊi chçt liệu cþa 

chýng. Để đáp ăng nhu cæu sân xuçt SPMM quy 

mô lĉn, bên cänh sợi tĆ nhiên, sợi nhân täo đã 

đāợc nghiên cău và vĉi lợi thế về chi phí, chúng 

đāợc đāa vào ăng dĀng rûng rãi trong ngành. 

Trong sø các loäi nguyên liệu đæu vào, polyester 

là loäi sợi tùng hợp đāợc sĄ dĀng phù biến nhçt 

và đāợc coi là đæu vào chþ lĆc cþa ngành may 

mặc (Chen & Burns, 2006). Tuy nhiên, vĉi 

ngu÷n gøc tĂ dæu mó, vâi polyester gây ô nhiễm 

möi trāĈng trong toàn bû chuúi giá trð cþa nó và 

góp phæn vào sĆ cän kiệt tài nguyên mût cách 

thiếu bền vąng. Dą liệu bâng 3 cho thçy, loäi 

nguyên liệu này có thĈi gian tác đûng đến môi 

trāĈng lên tĉi 200 nëm. Nếu tỷ trõng quæn áo cÿ 

bð văt bó không giâm, möi trāĈng toàn cæu së 

phâi đøi mặt vĉi nhiều hêu quâ khò lāĈng. 

4. ĐỀ XUẤT KHUNG PHÂN TÍCH HÀNH VI 

THẢI LOẠI SẢN PHẨM MAY MẶC  

Mô hình lý thuyết hành vi có kế hoäch 

(TPB) cþa Ajzen (1991) đāợc sĄ dĀng rûng rãi 

trong nhiều lïnh vĆc, nhìm giâi thích ý đðnh 

thĆc hiện hành vi và tĂ đò tác đûng tĉi hành vi 

cþa ngāĈi tiêu düng. Thái đû đøi vĉi hành vi, 

chuèn chþ quan và nhên thăc kiểm soát hành vi 

là nhąng yếu tø đāợc düng để dĆ báo ý đðnh 

hành vi. Tuy nhiên, bân thån Ajzen (1991) cÿng 

đ÷ng tình rìng, câ ba yếu tø trên giâi thích đāợc 

ý đðnh hành vi dĆa trên cć sĊ niềm tin cþa ngāĈi 

tiêu düng, trong khi ý đðnh có thể chðu ânh 

hāĊng bĊi nhiều yếu tø khác. Do đò, mö hình 

TPB mĊ rûng đāợc nhiều tác giâ đề xuçt, trong 

đò cò chþ đề thâi loäi SPMM (Henzen & Pabian, 

2019; Sun & cs., 2024; Vlastelica & cs., 2023).  

Đ÷ng tình vĉi các tác giâ trên, chúng tôi sĄ 

dĀng mô hình TPB mĊ rûng, theo đò, nûi dung 

chính khi nghiên cău hành vi thâi loäi SPMM, 

g÷m: Ý đðnh thĆc hiện hành vi và Hành vi thâi 

loäi SPMM. Các yếu tø ânh hāĊng tĉi ý đðnh 

hành vi g÷m: Thái đû đøi vĉi hành vi thâi loäi 

SPMM; nhên thăc về bâo vệ möi trāĈng; tình 

träng cþa quæn áo; thói quen tái chế nói chung; 

các yếu tø nhân khèu hõc và các yếu tø khác 

(g÷m: sĆ tiện lợi - nhên thăc kiểm soát hành vi; 

chuèn chþ quan„). 

Chþ đề nghiên cău về hành vi thâi loäi 

SPMM nhên đāợc sĆ quan tâm cþa không ít hõc 

giâ trên thế giĉi. Đã cò nhąng cöng trình đề cêp 

khá phong phú các cách thăc thâi loäi SPMM 

(Joung, 2014), song chāa khái quát đāợc băc tranh 

toàn cânh về hành vi cþa ngāĈi tiêu düng đøi vĉi 

quæn áo đã qua sĄ dĀng. Nghiên cău täi Việt Nam 

về chþ đề này läi càng khiêm tøn (Hoàng Phāćng 

Dung & cs., 2024). Điều này täo nên khoâng trøng 

cho nghiên cău này. Bài viết đã hệ thøng nëm 

cách thăc thâi loäi SPMM, đặc biệt nhçn mänh 

đến hành vi tái sĄ dĀng quæn áo cÿ, vĉi mĀc đích 

khuyến khích ngāĈi tiêu dùng Việt Nam āu tiên 

lĆa chõn cách thăc thâi loäi bền vąng này. Mô 

hình TPB mĊ rûng đāợc chúng tôi sĄ dĀng để xây 

dĆng khung phân tích cho chþ đề. Việc áp dĀng 

mô hình TPB mĊ rûng không phâi hoàn toàn mĉi 

(Henzen & Pabian, 2019; Sun & cs., 2024; 

Vlastelica & cs., 2023), song vén còn khoâng trøng 

khi áp dĀng mö hình này đ÷ng thĈi cho nëm 

phāćng án thâi loäi SPMM. Đò cò thể là gợi ý cho 

nhąng nghiên cău thĆc nghiệm tiếp theo. 
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 Hình 4. Khung phân tích hành vi thải loại sản phẩm may mặc 

5. KẾT LUẬN 

Hành vi thâi loäi SPMM đang nùi lên thành 

mût chþ đề nghiên cău quan trõng trong bøi 

cânh gia tëng tiêu düng và áp lĆc ô nhiễm môi 

trāĈng toàn cæu. Nghiên cău đã đāa ra băc 

tranh toàn cânh về thâi loäi SPMM, đặc biệt có 

ý nghïa khi täi Việt Nam, chi tiêu cho lïnh vĆc 

này ngày càng tëng và chýng ta cæn các giâi 

pháp xĄ lý quæn áo đã qua sĄ dĀng có tính hệ 

thøng cao. Cÿng giøng nhā các sân phèm hąu 

hình khác, thâi loäi là mût giai đoän tçt yếu cþa 

SPMM, song đa däng hćn bĊi ngāĈi tiêu dùng có 

thể áp dĀng nhiều phāćng thăc thâi loäi khác 

nhau. Trên cć sĊ tùng quan các công trình 

nghiên cău liên quan, chúng tôi phát triển và 

đāa ra nëm sĆ lĆa chõn chþ yếu mà ngāĈi tiêu 

dùng có thể áp dĀng đøi vĉi quæn áo cÿ, g÷m: tái 

sĄ dĀng trĆc tiếp; tái sĄ dĀng gián tiếp; cçt đi; 

để vào điểm têp kết để tái chế; văt bó nhā rác 

thâi sinh hoät. Khung phân tích hành vi thâi 

loäi SPMM đã đāợc chúng tôi phát triển dĆa 

trên nền tâng mô hình TPB mĊ rûng, giýp đo 

lāĈng ý đðnh và hành vi thâi loäi SPMM cþa 

ngāĈi tiêu dùng. Các yếu tø ânh hāĊng chþ yếu 

g÷m: thái đû đøi vĉi hành vi thâi loäi SPMM; 

nhên thăc về bâo vệ möi trāĈng; tình träng cþa 

quæn áo; thói quen tái chế nói chung; yếu tø 

nhân khèu hõc và các yếu tø khác.  
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